
Lớp: 18CĐQT1

TT Mã HSSV Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 186340114036 Nguyễn Thị Thúy Ái 16-7-2000 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

2 176340114024 Hoàng Thụy Trâm Anh 27-11-1998 Nữ Châu Thành - Bến Tre

3 186340114037 Nguyễn Thị Huỳnh Anh 28-5-2000 Nữ Châu Thành - Bến Tre

4 186340114003 Trần Quốc Bảo 6-4-2000 Nam Mỏ Cày Nam - Bến Tre

5 186220103002 Trần Quang Bình 7-7-1999 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

6 186340301004 Trần Thị Ngọc Châu 20-3-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

7 186340301100 Nguyễn Thị Thùy Dương 19-1-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

8 186340114040 Lê Trần Bảo Hân 20-9-2000 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

9 186340114056 Lê Nhứt Hùng 19-9-2000 Nam Châu Thành - Bến Tre

10 186620301002 Huỳnh Công Khanh 11-6-1998 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

11 186480206009 Nguyễn Hồng Trà My 14-7-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

12 186220206037 Hồ Bích Ngọc 17-5-2000 Nữ Ba Tri - Bến Tre

13 186340114017 Phạm Thị Yến Nhi 22-1-2000 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

14 186340114021 Văn Thị Ngọc Phấn 11-10-2000 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

15 186340301099 Lâm Thiên Phúc 16-11-2000 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

16 186620301004 Hồ Thị Kim Phụng 28-9-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

17 186340202005 Nguyễn Thị Tú Quyên 2-4-2000 Nữ Ba Tri - Bến Tre

18 186340202007 Nguyễn Thị Kim Thi 3-11-1999 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

19 186220103020 Đặng Thụy Mỹ Tiên 3-11-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

20 186220103022 Phạm Thị Ngọc Trâm 19-1-1998 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

21 186340114032 Hồ Thị Mỹ Trang 24-8-1999 Nữ Chợ Lách - Bến Tre

22 186340114054 Nguyễn Minh Trí 26-4-2000 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

23 186340114033 Dương Thị Ngọc Tuyền 28-10-1998 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre
Tổng cộng danh sách có 23 sinh viên.
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